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Tổng     74,93         -          0,30     68,62        0,89        5,12              333.952,0   

A Dự án chuyển tiếp từ năm 2022     74,67         -          0,28     68,38        0,89        5,12              333.092,0   

I Dự án thực hiện từ ngân sách Trung ương

1 Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Buôn Hồ
Kho bạc Nhà nước 

Đắk Lắk

Hộ gia đình, 

cá nhân
TSC 0,36     0,36                   1.260,0   

phường An 

Lạc

thửa đất số 360, 

601, 602, một phần 

thửa 604 và tờ bản 

đồ số 05

Quyết định số 1488/QĐ-KBNN, ngày 

04/4/2022 của Kho bạc Nhà nước về việc 

điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân 

sách nhà nước năm 2022.

II Dự án thực hiện từ ngân sách Tỉnh

1

Đường giao thông phía Tây Quốc lộ 14 (đoạn 

từ Quốc Lộ 14 thuộc phường Đạt Hiếu đến suối 

A Jun, phường Thống Nhất), thị xã Buôn Hồ.

Ban Quản lý dự án 

ĐTXDCT Dân dụng 

và Công nghiệp tỉnh 

Đắk Lắk

Hộ gia đình, 

cá nhân
DGT 6,08     -     -       6,08                 21.280,0   

An Bình, 

Đoàn Kết

NQ số 52/NQ-HĐND, ngày 23/12/2021 

KH đầu tư công trung hạn gđ 21-25 

nguồn vốn NS địa phương tỉnh Đắk Lắk;

NQ số 54/NQ-HĐND, ngày 23/12/2021 

KH đầu tư công nguồn vốn NS địa 

phương 2022;

Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 

07/5/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

2

Đường giao thông từ xã Bình Thuận, thị xã 

Buôn Hồ đi KM111+950 Quốc lộ 26, xã Ea 

Phê, huyện Krông Pắc

Ban Quản lý dự án 

ĐTXDCT Dân dụng 

và Công nghiệp tỉnh 

Đắk Lắk

Hộ gia đình, 

cá nhân
DGT 2,11     0,07    1,15    0,89    -                      8.545,0   Bình Thuận

NQ số 52/NQ-HĐND, ngày 23/12/2021 

KH đầu tư công trung hạn gđ 21-25 

nguồn vốn NS địa phương tỉnh Đắk Lắk;

NQ số 54/NQ-HĐND, ngày 23/12/2021 

KH đầu tư công nguồn vốn NS địa 

phương 2022;

3 Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ

Ban Quản lý dự án 

ĐTXDCT Dân dụng 

và Công nghiệp tỉnh 

Đắk Lắk

Hộ gia đình, 

cá nhân
DYT 10,00   -     -       9,85    -       0,15                 36.425,0   

An Bình, 

Đoàn Kết

Tờ BĐ 12 (An 

Bình), 6 (Đoàn Kết)

NQ số 52/NQ-HĐND, ngày 23/12/2021 

KH đầu tư công trung hạn gđ 21-25 

nguồn vốn NS địa phương tỉnh Đắk Lắk;

NQ số 54/NQ-HĐND, ngày 23/12/2021 

KH đầu tư công nguồn vốn NS địa 

phương 2022;

Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 

07/5/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

4
Nâng cấp, sửa chữa kết hợp cải tạo cảnh quan 

xung quanh hồ Ông Diễn, thị xã Buôn Hồ

Ban quản lý dự án thị 

xã

Hộ gia đình, 

cá nhân
DTL 1,90     -     -       1,90                   6.650,0   

Phường An 

Lạc
 tờ BĐ 05 nhiều thửa

NQ số 52/NQ-HĐND, ngày 23/12/2021 

KH đầu tư công trung hạn gđ 21-25 

nguồn vốn NS địa phương tỉnh Đắk Lắk

III Dự án thực hiện từ ngân sách cấp huyện

1 Bãi rác thải sinh hoạt thị xã Buôn Hồ TT PTQĐ thị xã
Hộ gia đình, 

cá nhân
DRA 2,00     0,21    1,79                   2.500,0   Ea Drông

thửa số 47, 

50,57,59, 265, 266 

tờ bản đồ 26

Quyết định số 4970/QĐ-UBND, ngày 

31/12/2021 của UBND thị xã Buôn Hồ 

về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thị xã 

năm 2022

IV Dự án thực hiện từ ngân sách cấp xã

Vị trí trên bản đồ 

địa chính (tờ bản 

đồ số, thửa số) 

hoặc vị trí trên bản 

đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã

Văn bản bố trí vốn, chấp thuận chủ 

trương đầu tư

Phụ biểu 02: Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2023 đề nghị HĐND tỉnh thông qua

STT Hạng mục Chủ đầu tư

Người có 

đất bị thu 

hồi

Mã 

loại 

đất 

QH

Diện 

tích (ha)

Lấy vào loại đất
 Khái toán kinh 

phí bồi thường, 

hỗ trợ, tái định 

cư (triệu đồng) 

Địa điểm

(đến cấp xã)

1
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Vị trí trên bản đồ 

địa chính (tờ bản 

đồ số, thửa số) 

hoặc vị trí trên bản 

đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã

Văn bản bố trí vốn, chấp thuận chủ 

trương đầu tư
STT Hạng mục Chủ đầu tư

Người có 

đất bị thu 

hồi

Mã 

loại 

đất 

QH

Diện 

tích (ha)

Lấy vào loại đất
 Khái toán kinh 

phí bồi thường, 

hỗ trợ, tái định 

cư (triệu đồng) 

Địa điểm

(đến cấp xã)

V
Dự án không thực hiện từ ngân sách nhà 

nước

1
Bến xe thị xã Buôn Hồ (Tổng diện tích dự án là 

0,311 ha, trong đó diện tích thu hồi 0,05 ha)

Ban quản lý dự án thị 

xã

Hộ gia đình, 

cá nhân
DGT 0,05           -             -          0,05                     175,0   An Bình

Tờ BĐ 5,28,30 

(nhiều thửa) 

Công văn số 1714/UBND-TCKH, ngày 

26/9/2019 của UBND thị xã Buôn Hồ 

V/v đề nghị QĐ chủ trương đầu tư dự án 

Bến xe thị xã Buôn Hồ;

Công văn số 9867/UBND-TH, ngày 

02/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v 

đề xuất thực hiện dự án Bến xe thị xã 

Buôn Hồ tại phường An Bình, thị xã 

Buôn Hồ.

2
Tuyền đường giao thông trong Khu dân cư đô 

thị Tây Bắc II (điều chỉnh, bổ sung)

Liên danh Công ty cổ 

phần Thương mại – 

Quảng cáo – Xây 

dựng  - Địa ốc Việt 

Hân và Công ty cổ 

phần đầu tư và phát 

triển hạ tầng Nam 

Quang

Hộ gia đình, 

cá nhân
DGT 1,98          1,62        0,36                36.797,0   

An Lạc, Đạt 

Hiếu

Tờ BĐ1,24,25 (An 

Lạc), 45 (Đạt Hiếu)

QĐ số 1536/QĐ-UBND, ngày 06/5/2021 

của UBND Thị xã; CV số 9278/UBND-

CN, ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk

3
Mở rộng khu đô thị Đông Nam (trong đó diện

tích đất nhà ở hiện trạng chỉnh trang có 0,27 ha)
Kêu gọi đầu tư

Hộ gia đình, 

cá nhân
KDT 12,40   11,6 0,8              51.000,0   

Phường An 

Lạc
 tờ BĐ 05 nhiều thửa

Quyết định số 3107/QĐ-UBND, ngày 

08/9/2019 của UBND thị xã Buôn Hồ về 

việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 

mở rộng khu đô thị Đông Nam, phường 

An Lạc, thị xã Buôn Hồ.

4 Khu dân cư đô thị phường Thiện An Kêu gọi đầu tư
Hộ gia đình, 

cá nhân
KDT 18,75   17,63 1,12              76.265,0   

Phường 

Thiện An

 tờ BĐ 6,10 nhiều 

thửa

QĐ 3640/QĐ-UBND, ngày 05/10/2021 

của UBND thị xã về phê duyệt Đồ án QH 

CTXD tỷ lệ 1/500

5

Khu Trung tâm thương mại, khu dân cư tại

phường An Bình, Đạt Hiếu (trong đó diện tích

đất ở hiện trạng, cải tạo chỉnh trang có 0,35 ha)

Kêu gọi đầu tư
Hộ gia đình, 

cá nhân
KDT 19,04   16,35 2,69              92.195,0   

Phường An 

Bình, Đạt 

Hiếu

Tờ BĐ 

4,5,27,28,29,30 (An 

Bình), 42,43,46,47 

(Đạt Hiếu)

QĐ 3641/QĐ-UBND, ngày 05/10/2021 

của UBND thị xã về phê duyệt Đồ án QH 

CTXD tỷ lệ 1/500

B Dự án mới năm 2023       0,26         -          0,02        0,24           -             -                       860,0   

I Dự án thực hiện từ ngân sách Trung ương

II Dự án thực hiện từ ngân sách Tỉnh

III Dự án thực hiện từ ngân sách cấp huyện

IV Dự án thực hiện từ ngân sách cấp xã

1

V
Dự án không thực hiện từ ngân sách nhà 

nước

2
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Vị trí trên bản đồ 

địa chính (tờ bản 

đồ số, thửa số) 

hoặc vị trí trên bản 

đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã

Văn bản bố trí vốn, chấp thuận chủ 

trương đầu tư
STT Hạng mục Chủ đầu tư

Người có 

đất bị thu 

hồi

Mã 

loại 

đất 

QH

Diện 

tích (ha)

Lấy vào loại đất
 Khái toán kinh 

phí bồi thường, 

hỗ trợ, tái định 

cư (triệu đồng) 

Địa điểm

(đến cấp xã)

1

Nâng cấp công suất truyền tải đường dây 

110KV TBA 220kV Krông Buk-Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Ban QLDA lưới điện 

Miền Trung- Tổng 

Công ty điện lực miền 

Trung

Hộ gia đình, 

cá nhân
DNL 0,26     0,02 0,24                   860,0   

Đạt Hiếu, An 

BÌnh, Đoàn 

Kết, Thống 

Nhất, Bình 

Tân và xã Cư 

Bao

Quyết định số 7456/QĐ-EVNCPC,  ngày 

25/10/2016 của Tổng công ty Điện lực 

MT v/v phê duyệt BC NCKTĐTXD dự 

án;

Văn bản số 5316/NPMU-ĐB, ngày 

25/8/2022 của BQLDA lưới điện MT

       * Ghi chú:

                   - Người có đất bị thu hồi: Trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân thì ghi là HGĐ, CN; trường hợp thu hồi đất của tổ chức thì ghi rõ tên tổ chức.

                   - Nguồn vốn thực hiện: Ghi rõ nguồn vốn thực hiện là ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã, nhà đầu tư...

                   - Tiến độ thực hiện: Trường hợp đã ban hành quyết định thu hồi đất thì ghi là Đã thu hồi; trường hợp khác thì ghi rõ tiến độ thực hiện: Đã ban hành thông báo thu hồi đất; đã đo đạc, kiểm đếm; đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...
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